VI. GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH NHÁNH 3: “ Những người bạn trong vườn thú” 
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hường

Thời gian thực hiện : Từ 30/12/2024 đến 10/1/2025

Thứ 2 ngày 30 tháng 12 năm 2024

- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định:Nhận biết con thỏ

- Thuộc lĩnh vực: PT nhận thức

1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nhận biết, gọi đúng tên con thỏ, biết một số đặc điểm , nơi sống, thức ăn nổi của con thỏ . 

- Rèn kỹ năng quan sát và chú ý có chủ định, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ

 
- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động. Biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ thỏ. 
2. Chuẩn bị  

- Nhạc bài hát “Trời nắng,trời mưa”, “chú thỏ con”

- Con thỏ thật cho trẻ quan sát, thức ăn cho thỏ 

- Que chỉ, mũ thỏ, rổ đựng cà rốt
3. Tiến hành 
*HĐ 1.Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ hát vận động bài “ trời nắng trời mưa”. 

- Cô đàm thoại và dẫn dắt vào bài. 

* HĐ 2: Chú thỏ xinh xắn
* Cô đưa con thỏ thật ra cho cả lớp quan sát và đàm thoại cùng trẻ 


+ Đây là con gì ? 

- Cho cả lớp nói 2-3 lần “ Con thỏ”, Cho tổ nhóm, cá nhân trẻ nói. 

- Cô chỉ và giới thiệu cho trẻ các bộ phận đầu, mình, đuôi và đàm thoại cùng với trẻ. 

- Cô chỉ vào đầu thỏ và cho trẻ gọi tên. 

- Cô cho cả lớp nói 2-3 lần “ Đầu thỏ”, cho cá nhân trẻ nói. 


+ Trên đầu thỏ có gì đây? 

- Cô cho cả lớp nói , cô mời nhiều trẻ nói từ “tai thỏ ”. 


+ Còn đây là gì?

- Cô cho cả lớp nói, cô cho cá nhân trẻ nói từ “mắt thỏ”. 

- Cô chỉ vào mũi thỏ và hỏi trẻ đây là gì? 

- Cô cho cả lớp nói , Cho cá nhân trẻ nói “ mũi thỏ” 


+ Dưới mũi thỏ là gì đây? 

- Cô cho cá nhân trẻ nói “ mồm thỏ”. 


+ Thỏ thích ăn gì? 

- Cô cho trẻ quan sát thỏ ăn. 

- Cô chỉ vào mình thỏ và cho trẻ nói “mình thỏ” 

- Cô chỉ vào lưng thỏ và hỏi trẻ đây là gì? 

- Cô cho cả lớp nói , cá nhân trẻ nói “ Lưng thỏ” 

- Dưới mình thỏ còn có gì nữa đây? ( Bụng thỏ) 

- Cô cho cả lớp nói , Cá nhân trẻ nói “ bụng thỏ” 


+ Thỏ đi lại chạy nhảy bằng gì ? ( chân thỏ) 

- Cô cho cả lớp nói từ “ chân thỏ”, cá nhân trẻ nói. 

- Cô chỉ vào đuôi thỏ và hỏi trẻ đây là gì? 

- Cô cho cả lớp nói , Cô mời nhiều trẻ nói từ “ Đuôi thỏ”. 

- Cô cho cả lớp đứng dậy chơi trò chơi con thỏ. 


+ Con thỏ có bộ lông màu gì?  

- Cô cho cả lớp nói 2-3 lần “ màu trắng”, cá nhân trẻ nói. 

- Cô cho trẻ sờ và cảm nhận lông thỏ. 


+ Con có cảm giác thế nào khi sờ vào bộ lông của chú thỏ? (Cô mời 3-4 trẻ trả lời) 
      => Thỏ có bộ lông màu trắng, dày , mềm và mượt, giữ ấm cho thỏ vào mùa đông . 
     Cô khái quát lại : Thỏ có đôi tai dài , hai mắt tròn xoe, đuôi ngắn , nhảy nhanh. Thỏ thường ăn rau, ăn cỏ và rất thích ăn cà rốt. Thỏ sống ở trong rừng và được con người thuần hóa mang về nuôi ở trong gia đình nữa đấy. 

- Nhà các con có nuôi thỏ không? 

- Để thỏ mau lớn các con phải làm gì? 
* Giáo dục: Các con phải biết chăm sóc , yêu quý và bảo vệ thỏ, hãy giúp bố mẹ cho thỏ ăn và uống nước hàng ngày các con nhớ chưa nào. 
* HĐ3: TCVĐ : “ Chú thỏ tinh nhanh” 

- Cô nêu cách chơi : Cô chia lớp thành 2 đội, nhiệm vụ của 2 đội sẽ lên nhổ củ cà rốt mang về cho đội mình. 

- Luật chơi:Thời gian chơi là một bản nhạc đội nào nhổ được nhiều cà rốt hơn sẽ là đội chiến thắng. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi bao quát và kiểm tra kết quả. 

Đánh giá trẻ hàng ngày:


Thứ 3 ngày 31 tháng 12 năm 2024

- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định:Bật tại chỗ chạm vật treo trên đầu 

- Thuộc lĩnh vực: PT thể chất

1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết nhún bật tại chỗ lên cao để chạm vật treo trên đầu theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ giữ được thăng bằng, không ngã, rèn kĩ năng nhún bật cao; rèn luyện sức mạnh của đôi chân.

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị:

- Xắc xô; Vạch kẻ vị trí đứng; Bóng bay treo cách đầu trẻ 5-10 cm 


- Bài hát:  Chú khỉ con
3. Tiến hành:
   *HĐ1: Khởi động:

- Cô cùng trẻ chơi oắn tù tì

                   + Cố có con gì?
                   + Khỉ sống ở đâu ?

                   + Khỉ biết làm gì?

          - Cho trẻ làm khỉ con đi với các kiểu đi khác nhau: nhanh, chậm, kiễng gót…theo nhạc bài hát “ Chú khỉ con”
    *HĐ2: Thi tài cùng khỉ con

          - BTTTC: “ Đi nhà trẻ” 

+ ĐTNM: Chân


- VĐCB: Bật tại chỗ chạm vật treo trên đầu

- Cô giới thiệu tên vận động.


-  Cô làm mẫu lần 1 không phân tích

-  Cô làm mẫu lần 1, lần 2 cô phân tích động tác: CB: Hai tay chống hông . TH: Khi có hiệu lệnh hai chân nhún xuống , dùng sức mạnh của đôi chân bật mạnh lên cao đầu chạm tới bóng bay.

 - Cô gọi 1-2 trẻ lên tập mẫu


- Cho lần lượt trẻ lên thực hiện 2 lần ( Cô bao quát sửa sai cho trẻ)


-  Thi đua 2 đội (Cô động viên khuyến khích trẻ)


- Hỏi lại trẻ tên vận động

* TCVĐ: Gấu nhảy múa


- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi

- Cô cùng trẻ chơi 2 lần
   *HĐ3: Thư giãn

- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

Thứ 4  ngày 01 tháng 01 năm 2025
Nghỉ tết dương lịch

Thứ 5  ngày 02 tháng 01 năm 2025
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định: Kể lại truyện “ Cá và chim”

- Thuộc lĩnh vực: PT ngôn ngữ

1. Môc ®Ých yªu cÇu:

         - Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật và hiểu nội dung trong truyện “ Cá và chim” và biết kể lại đoạn chuyện có sự giúp đỡ của cô.

         - Trẻ trả lời được một số câu hỏi của cô, dùng ngôn ngữ của mình để kể lại câu chuyện.

         - TrÎ tÝch cùc høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng; gi¸o dôc trÎ yªu quý các con vật và chơi đoàn kết vui vẻ cùng nhau.
2. ChuÈn bÞ:

        
- Tranh truyện  minh häa cá và chim;  Một số trò chơi con vật

          - Bài hát “Cá vàng bơi”
* H§1: Trß chuyÖn víi trÎ 


- C« cùng trẻ chơi làm cá bơi ,chim bay

- §µm tho¹i:



+ Các con vừa chơi trò chơi gì?



+ Cá biết làm gì ? chim biết làn gì?



+ Cá sống ở đâu? Chim sống ở đâu?

         - Cá và chim có trong câu chuyện gì mà chúng mình đã được nghe?
* HĐ2: Truyện “Cá và chim”

- Cô kể lÇn 1 b»ng lêi diÔn c¶m.

- Giảng nội dung : Câu chuyện nói đến 2 bạn cá và chim chơi với nhau rất thân, bạn cá thì bơi ở dưới nưới còn bạn chim thì bay ở trên trời, 2 bạn đều rủ đi chơi đấy.

- Hỏi trẻ tên truỵên

- Cô kể lần 2 bằng tranh minh họa

* §µm tho¹i:

          +  Cô vừa kể chuyện gì?   ?

          + Trong chuyện có những ai?


+ Bạn cá và bạn chim rủ  nhau đi đâu? 


+ Bạn chim nói với bạn cá như thế nào?  

          + Bạn cá nói với bạn chim như thế nào?

          + Cuối cùng 2 bạn có đi chơi với nhau không?

- Gi¸o dôc trÎ biết đoàn kết chơi với nhau như bạn cá và chim trong chuyện nhé.

*TCVĐ:  Chim bay

- Cô cho cả lớp tập kể lại truyện cô là người dẫn truyện 1,2 lần, cho trẻ kể lại chuyện theo nhóm.

- Cô mời cá nhân trẻ lên tập kể lại 1-2 lần
* H§3: Cá vàng bơi

- Cho trÎ h¸t móa cùng cô bài “ Cá vàng bơi” 1,2 lần
Đánh giá trẻ hàng ngày:
Thứ 6  ngày 03 tháng 01 năm 2025
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định: Dạy KNCH “ Là con mèo”

- Thuộc lĩnh vực: PTTCKNXH-TM

1. Mục đích- yêu cầu:

      - Trẻ biết tên bài hát, tác giả bài hát và hát được theo giai điệu lời ca bài hát
      - Trẻ hát theo cô đến hết bài, trẻ hát rõ lời, đúng giai điệu
      - Trẻ tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động, giáo dục trẻ yêu quý các con vật nuôi.

2. Chuẩn bị: 

      - Nhạc beat bài : Là con mèo; Rửa mặt  như mèo; Nhạc nhanh chậm
3.Tiến hành:

 * HĐ1: Đố vui

      - Cô đọc câu đố về con mèo và hỏi trẻ
    + Đó là con gì ?

    + Mèo kêu thế nào?

    + Mèo sống ở đâu?

 * HĐ2: Ca hát “ Là con mèo”
        - Cô giới thiệu tên bài hát, tác giả

       - Cô hát cho trẻ nghe lần 1

       - Lần 2 cô hát  kết hợp với nhạc, giảng nội dung bài hát
       - Cô dạy trẻ từng câu đến hết bài 1-2 lần
       - Cô cùng trẻ hát 1-2 lần không có nhạc, sau đó hát kết hợp với nhạc 1,2 lần.

       - Cô cho tổ nhóm cá nhân trẻ hát

       - Cô hỏi trẻ tên bài hát

       - Cả lớp hát lại 1 lần

* TC: Nhún nhảy theo nhạc

       - Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi
       - Cô cho trẻ chơi 2-3 lần kết hợp với nhạc nhanh, chậm

 * HĐ 3: Quà tặng âm nhạc.
       - Cô giới thiệu bài hát nghe “ Rửa mặt như mèo”.

       - Cô hát cho trẻ nghe lần 1, giảng nội dung bài hát
       - Cô hát lần 2 kết hợ cử chỉ, điệu bộ minh họa, cho trẻ hưởng ứng cùng cô.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

Thứ 2 ngày 6 tháng 01 năm 2025
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định: KNVĐ “ Là con mèo”

- Thuộc lĩnh vực: PTTCKNXH-TM

 
1. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ biết vận động minh họa theo lời bài hát theo hướng dẫn của cô

- Trẻ thực hiện được một số động tác minh họa đơn giản nhịp nhàng theo lời bài hát

- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào các hoạt động.
2. Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát: “ Là con mèo”; “ Chú mèo con”
3. Tiến hành:

* HĐ1: TC âm nhạc “ Nhún nhảy theo nhạc”


- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi


- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

* HĐ2: VĐMH “ Là con mèo”

- Cô cho trẻ nghe nhạc bài “ Là con mèo”


- Cô hỏi trẻ tên bài hát


- Cô cùng trẻ hát 1,2 lần; tổ  hát

- Cô giới thiệu vận động minh họa

- Cô vận động 1,2 lần theo nhạc

- Cô vận động kết hợp phân tích động tác

- Cô dạy trẻ trừng động tác 1-2 lần


- Cô cùng trẻ vận động 1-  2 không nhạc

- Cô cho trẻ vận động 1- 2 lần kết hợp với nhạc. ( Cô sửa sai cho trẻ)


- Cô cho trẻ vận động theo tổ, nhóm, cá nhân trẻ vận động.


- Cô hỏi trẻ vận động, cho cả lớp vận động 1 lần

* HĐ3: “Chú mèo con”
           - Cô giới thiệu bài hát “ Chú mèo con”

   - Cô hát lần 1, giảng nội dung bài hát
           - Cô hát lần 2 kết hợp minh họa, khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô
Đánh giá trẻ hàng ngày:

Thứ 3 ngày 07 tháng 01 năm 2025
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định: Đồng dao: “ Con rùa”
- Thuộc lĩnh vực: PT ngôn ngữ

1. Mục đích- yêu cầu:
       - Trẻ biết tên bài đồng dao, hiểu nội dung bài đồng dao và đọc thuộc bài đồng dao cùng cô. 
       - Trẻ trả lời được một số câu hỏi  theo nội dung bài đồng dao, đọc rõ lời theo cô hết bài
       -  Trẻ tích cực hứng thú tham gia các hoạt động, giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ các con vật
2. Chuẩn bị:

       - Tranh minh họa bài đồng dao “ Con rùa”
       - Video về con rùa; Cần câu
3. Tiến hành:

* HĐ1:  Bạn rùa đáng yêu
- Cô cho trẻ xem đoạn video clip về con rùa và hỏi trẻ
+ Đây là con gì?

+ Con rùa sống ở đâu?

+ Con rùa có gì?
- Cô giới thiệu bài đồng dao “Con rùa”

*HĐ 2: Bé đọc đồng dao
- Cô đọc lần 1 diễn cảm

- Cô đọc lần 2 với minh họa . Cô giảng nội dung bài đồng dao
- Cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần.

- Thi đua theo tổ. nhóm ,cá nhân (cô sửa sai cho trẻ)

- Đàm thoại :          + Cô cháu mình vừa đọc bài đồng dao gì?

                               + Bài đồng dao  nói về con gì?

                               + Con rùa  như thế nào? Đội gì đi chơi?
                               + Nhà của rùa chính là cái gì?   

                               + Tối rùa làm gì?                              

- Cô dạy trẻ đọc từng câu 2 lần

- Cả lớp đọc cùng Cô

- Cô mời tổ, nhóm đọc
- Mời cá nhân, cặp đôi lên đọc 

*HĐ3: Rùa con nhanh chân
- Cô làm bác đi câu, trẻ làm rùa con. Trẻ bò làm con rùa, vừa bò vừa đọc đồng dao, khi bác đi câu xuất hiện để bắt ruà thì rùa bò nhanh về nhà.

 Đánh giá trẻ hàng ngày:
Thứ 4 ngày 8 tháng 01 năm 2025
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định: Đi theo vạch chuẩn 

- Thuộc lĩnh vực: PT thể chất

1.Mục đích - yêu cầu

- Trẻ biết đi theo vạch chuẩn theo hiệu lệnh của cô.

 
- Rèn luyện cho trẻ phát triển tốt về kỹ năng vân động cơ bản của chân khéo léo và định hướng không gian cho trẻ.

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động cùng cô và bạn.

2. Chuẩn bị:

- Sắc xô, vạch chuẩn, hình ngôi nhà thỏ, nhà gấu, nhà khỉ.

- Nhạc bài hát: Chú khỉ con

 3. Tiến hành:

* HĐ1: Khởi động cùng bé
   
- Cô cùng trẻ chơi oắn tù tì

                   + Cô có con gì?
                   + Khỉ sống ở đâu ?

                   + Khỉ biết làm gì?

          - Cho trẻ làm khỉ con đi với các kiểu đi khác nhau: nhanh, chậm, kiễng gót…theo nhạc bài hát “ Chú khỉ con”
*HĐ2: Thi tài cùng khỉ con

          - BTTTC: “ Đi nhà trẻ” 

+ ĐTNM: Chân


- VĐCB: Đi theo vạch chuẩn


- Cô giới thiệu tên vận động.


-  Cô làm mẫu lần 1 không phân tích

-  Cô làm mẫu lần 1, lần 2 cô phân tích động tác: CB: Đứng tự nhiên dưới vạch xuất phát . TH: Khi có hiệu lệnh trẻ đi theo hiệu lệnh của cô đến nhà bạn khỉ sang nhà bạn gấu rồi về nhà bạn thỏ.

- Cô gọi 1-2 trẻ lên tập mẫu


- Cho lần lượt trẻ tập 2 lần ( Cô bao quát cú ý sửa sai cho trẻ)


-  Thi đua 2 đội 

- Hỏi lại trẻ tên vận động

* TCVĐ: Khỉ nhảy múa


- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi

- Cô cho trẻ chơi 2lần
* HĐ3: Thư giãn cùng khỉ con.
- Cô cùng trẻ làm khỉ con dạo chơi
Đánh giá trẻ hàng ngày:


Thứ 5 ngày 9 tháng 01 năm 2025
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định:Nhận biết con voi

- Thuộc lĩnh vực: PT nhận thức

1. Mục đích- yêu cầu:

          - Trẻ  biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi môi trường sống của con voi

          - Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết, ghi nhớ của trẻ. Trẻ nói được đúng tên, một số bộ phận của con voi
          - Trẻ tích cực hứng thú tham gia các hoạt động, giáo dục trẻ biết yêu quý con vật sống trong rừng

2. Chuẩn bị:
          - Hình ảnh con voi; Nhạc bài “ Đố bạn biết”; video một số con vật sống trong rừng.

          - Tranh con voi thiếu bộ phận chân, đuôi, vòi đủ cho mỗi trẻ

3. Tiến hành:
* HĐ1: "Đố bạn biết". 
           - Cô cùng trẻ hát bài "Đố bạn biết". Cô trò chuyện với trẻ:

 + Các bạn vừa hát bài gì?

 + Trong bài hát nhắc đến những con vật nào?

 + Những con vật này sống ở đâu?

 + Trong rừng còn có những con vật nào nữa?

 * HĐ2: Chú voi đáng yêu
            - Cô đọc câu đố về con voi cho trẻ giải đố

            - Cô cho trẻ quan sát tranh con voi và hỏi trẻ:

+ Con voi có những gì?

+ Đây là gì của voi?

+ Tai voi như thế nào?

+ Vòi voi thế nào?

+ Đây là gì? Chân voi thế nào?...

+ Voi sống ở đâu?

+ Voi thích ăn gì ? 

      - Cô khái quát lại: 

               + Cô cho xem video một số con vật sống trong rừng

               + Cô giáo dục trẻ yêu quý các con vật sống trong rừng

               + Cô cùng trẻ chơi tạo dáng một số con vật sống trong rừng

* HĐ3: Chọn nhanh ghép đúng

               + Cô cho mỗi trẻ một tranh con voi còn thiếu bộ phận

               + Cô cho trẻ dán bộ phận còn thiếu

 Đánh giá trẻ hàng ngày:

Thứ 6 ngày 10 tháng 01 năm 2025
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định : Dán tai thỏ
- Thuộc lĩnh vực: PTTCKNXH- TM

1. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ biết gọi tên, một số bộ phận của con thỏ; biết xếp, dán đúng vị trí tai thỏ theo sự hướng dẫn của cô
- Trẻ có kỹ năng chấm hồ vào mặt trái của giấy màu để dán.
- Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ các con vật hiền lành

2. Chuẩn bị:
- Tranh mẫu của cô. Nhạc bài “ Chú thỏ con”

- Tranh con thỏ còn thiếu tai, rổ đựng tai thỏ cắt bằng giấy màu . Khăn lau, hồ arán đủ cho trẻ
3.Tiến hành:

*HĐ 1: Con vật bé yêu
- Cô đọc câu đố về con thỏ 
- Cô hỏi trẻ đó là con gì?
- Con thỏ sống ở đâu?
- Nhà bạn nào nuôi thỏ?
*HĐ2: Bé dán tai thỏ 
- Cô có tranh gì?
- Con thỏ này màu gì? Con thỏ có gì? Đây là gì ?

- Các con muốn biết làm thế nào mà cô dán được chiếc tai thỏ này không?
- Cô làm mẫu: Cô xếp thử chiếc tai đúng vị trí, sau đó cô dùng tay trái nhấc ra, tay phải cô chấm hồ và bôi lên mặt trái của giấy màu và cô dán lên vị trí tai thỏ. Dán xong cô lau tay sạch.
- Cho trẻ thực hiện ( Cô quan sát động viên trẻ)
- Cô hướng dẫn hoạc làm mẫu lại nếu trẻ chưa thực hiện được.
* HĐ3: Những chú thỏ xinh xắn

- Trẻ dán xong cho trẻ mang lên trưng bày sản phẩm.

- Cô cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình và của bạn.

+ Con thích của bạn nào nhất?

+ Vì sao con thích của bạn…?

- Cô nhận xét chung và cho trẻ hát vđ bài “ Chú thỏ con”

 Đánh giá trẻ hàng ngày:










 An Hưng, ngày 26 tháng 12 năm 2025
NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH                                                                                                     NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
